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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hiện nay quốc gia nào có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ? 
 A. Trung Quốc. B. Anh. C. Đức. D. Pháp. 
Câu 2. Tổ chức quốc tế ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á B. Liên Hợp Quốc. 
 C. Liên minh Châu Âu. D. Hội quốc liên 
Câu 3. Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào? 
 A. Hội nghị Tê-hê-ran. B. Hội nghị Pốt-xđam. 
 C. Hội nghị Xan Pran-xi-xcô. D. Hội nghị I-an-ta. 
Câu 4. Quốc gia nào sau đây không nằm trong nhóm G20? 
 A. Việt Nam. B. Mỹ. C. Nhật Bản. D. Nga. 
Câu 5. Tổng thư kí của Liên Hợp quốc hiện nay là người nước nào? 
 A. Thụy Điển. B. Bồ Đào Nha. C. Ai Cập. D. Hàn Quốc. 
Câu 6. Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đã tạo ra cho 
Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế? 
 A. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
 B. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý. 
 C. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. 
 D. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. 
Câu 7. Ý nào sau đây không phải là mục tiêu của Liên Hợp Quốc? 
 A. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
 B. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền 
tự quyết của các dân tộc. 
 C. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc nhân đạo. 
 D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia. 
Câu 8. Quốc gia nào sau đây không tham dự Hội nghị I-an-ta (2/1945)? 
 A. Trung Quốc. B. Anh. C. Liên Xô. D. Mỹ. 
Câu 9. Trật tự nào ra đời sau Chiến tranh lạnh? 
 A. Trật tự thế giới đơn cực. B. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 
 C. Trật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn. D. Trật tự thế giới đa cực. 
Câu 10. “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân quyền và các quyền. Mọi người đều 
được tạo hóa ban cho lí trí và lương tâm, và cần phải đối xử với nhau bằng tình anh em” 
Đoạn trích trên là của bản Tuyên ngôn nào? 
 A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. 
 B. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. 
 C. Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam 
 D. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
Câu 11. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ? 
 A. Đông Béc-lin. B. Tây Âu. C. Đông Âu. D. Bắc Triều Tiên. 
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Câu 12. Trật tự thế giới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. trât tự hai cực I-an-ta. B. trật tự đa cực 
 C. trật tự đơn cực D. trật tự Véc-Xai Oa-sinh-tơn. 
Câu 13. Hội nghị I-an-ta không đưa ra quyết định nào? 
 A. Thành lập trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 
 B. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
 C. Thống nhất mục tiêu chung trong việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật. 
 D. Thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước lớn. 
Câu 14. Sự ra đời của khối NATO (1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) dẫn đến hệ quả gì trong 
quan hệ quốc tế? 
 A. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Xô - Mỹ. 
 B. Đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai nước Xô - Mỹ. 
 C. Hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới ra đời. 
 D. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 
Câu 15. Nội dung nào là một trong những nguyên tắc họat động của Liên Hợp Quốc? 
 A. Ngăn chặn các cuộc tranh chấp, xung đột và khủng hoảng quốc tế. 
 B. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
 C. Thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa, thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. 
 D. Xây dựng các công ước quốc tế về giải trừ quân bị, chống chạy đua vũ trang. 
Câu 16. Khái niệm đa cực là chỉ 
 A. trạng thái địa – chính trị toàn cầu trong đó Mỹ là trung tâm quyền lực thống trị. 
 B. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với một trung tâm quyền lực chi phối. 
 C. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với nhiều trung tâm quyền lực chi phối. 
 D. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với hai trung tâm quyền lực chi phối. 
Câu 17. Đâu là một trong những mục tiêu của Liên hợp quốc? 
 A. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế. 
 B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
 C. Không đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
 D. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa… 
Câu 18. Vì sao Liên Hợp Quốc được trao giải Nô-ben Hòa bình? 
 A. Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột, làm trung gian hòa 
giải các cuộc xung đột và khủng hoảng quốc tế. 
 B. Liên Hợp Quốc ưu tiên tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc tế. 
 C. Liên Hợp Quốc có sự hỗ tợ hiệu quả các nước trong quá trình phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y 
tế… 
 D. Liên Hợp Quốc có nhiều chương trình hỗ trợ các nước về vốn, tri thức, kĩ thuật và nhân lực. 
Câu 19. Ý nào sau đây không đúng trong xu thế đa cực? 
 A. Vai trò của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực ngày càng lớn. 
 B. Mỹ là trung tâm quyền lực duy nhất thống trị thế giới. 
 C. Các trung tâm quyền lực ngày càng vươn lên, khẳng định sức mạnh về kinh tế, quân sự, chính trị 
đối với thế giới. 
 D. Mỹ bị suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác. 
Câu 20. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô? 
 A. Nam Triều Tiên. B. Đông Âu. C. Nhật Bản. D. Đông Nam Á. 
Câu 21. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào của Tổ chức Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển 
Đông hiện nay? 
 A. Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các thành viên. 
 B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 
 C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
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 D. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế. 
Câu 22. Theo quy định tại Hội nghị I-an-ta vùng nào không thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô? 
 A. Đông Nam Á. B. Bắc Triều Tiên. C. Đông Âu. D. Đông Béc-lin. 
Câu 23. Nhóm G7 là 
 A. nhóm các nền kinh tế lớn thế giới. 
 B. nhóm các nền kinh tế công nghiệp lớn nhất thế giới. 
 C. nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi. 
 D. Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương. 
Câu 24. Một trong những nguyên nhân làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực I-an-ta là 
 A. Các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi. 
 B. Sự đối lập về mục tiêu đường lối giữa Liên Xô và Mỹ. 
 C. Sự thay đổi trong cán cân kinh tế thế giới, đặc biệt là sự nổi lên của Trung Quốc và Nhật Bản. 
 D. Chạy đua vũ trang khiến cả Liên Xô và Mỹ bị tốn kém làm suy giảm thế mạnh kinh tế. 
Phần II. Câu xác định lựa chọn đúng sai.  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập thể có 
hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hòa bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hòa 
bình khác. Điều chỉnh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình thế có tính chất quốc tế có thể 
đưa đến sự phá hoại hòa bình, bằng biện pháp hòa bình theo đúng nguyên tắc của công lí và pháp luật 
quốc tế” 
(Trích: Điều 1, Hiến chương Liên hợp quốc, ngày 24-10-1945) 
a) Trong số các mục tiêu của Liên hợp quốc, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế được đặt lên hàng đầu. 
b) Một trong những mục tiêu của Liên Hợp Quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng pháp luật của 
mỗi quốc gia. 
c) Đoạn tư liệu trên thể hiện mục tiêu của Liên Hợp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh cho nước Mỹ. 
d) Ngày nay, Liên hợp quốc vẫn tiếp tục giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tư liệu 1: “Trong số các mục tiêu của Liên Hợp Quốc, mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh thế giới được 
chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu khác. Để đảm bảo Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế 
thực sự phục vụ mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc quy định rõ các 
nguyên tắc hoạt động của tổ chức này”. 
Tư liệu 2: “Các nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc bao gồm: Bình đẳng về chủ quyền quốc gia; 
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia; Từ bỏ đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế; Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước; Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật 
pháp quốc tế; Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình”. 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 8,9)  
a) Các nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc được ghi trong điều 2 của Hiến Chương Liên hợp quốc. 
b) Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên 
Hợp Quốc. 
c) Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp ở biển Đông theo nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế 
bằng biện pháp hòa bình. 
d) Các nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ có tác động lớn đến thế giới, đưa tới xu thế phát triển mới. Trong 
quan hệ quốc tế, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo xu thế đa cực Mỹ tiếp tục là siêu cường có 
sức mạnh vượt trội, nhưng phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp ở nhiều nơi. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp 
đổ đã mở ra chiều hướng và những điều kiện để giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp, xung đột như ở 
Áp-ga-ni-xtan, Cam-pu-chia. Na-mi-bi-a... Sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta cũng tạo điều 
kiện cho các cường quốc mới nổi có vị trí, vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. 
Ấn Độ và một số nước lớn ở châu Âu” 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 13) 
a)Sau khi trật tự I-an-ta sụp đổ, trật tự thế giới mới được hình thành theo xu thế đơn cực.  
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b) Trong trật tự thế giới ở đầu thế kỉ XXI, các cường quốc mới như Trung Quốc, Ấn Độ có vai trò chi 
phối.  
c) Sau khi trật tự I-an-ta sụp đổ, xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định, hợp tác.  
d) Hiện nay, Mỹ vẫn là siêu cường có vai trò chi phối trong mọi mối quan hệ quốc tế.  
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tư liệu 1: “Năm 1988, lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc được trao tặng giải thưởng Nô-
ben hòa bình. Năm 2001, Tổ chức Liên hợp quốc và Tổng thư ký Cô-phi-A- tha A-nan được trao tặng giải 
thưởng Nô-ben hòa bình”. 
Tư liệu 2: “Năm 2015, Liên hợp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, 
đặt ra 17 mục tiêu, hành động mang tính toàn cầu đến năm 2030”. 
Tư liệu 3: “Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người. Văn kiện 
này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết 217A (III) ngày 10/12/1948 
tại Pa-ri (Pháp)”. 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 6,8).  
a) Ba đoạn tư liệu trên nói về quá trình giữ gìn hòa bình của tổ chức Liên Hợp Quốc.  
b) Tư liệu 2 nói về mục tiêu phát triển quyền con người của tổ chức Liên Hợp Quốc.  
c) Tư liệu 3 đã khẳng định quyền con người được quy định bởi tính pháp lý quốc tế.  
d) Giá trị Tuyên ngôn Nhân quyền đã trở thành mục tiêu của mọi quốc gia, dân tộc.  
 

------ HẾT ------ 
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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nhóm G7 là 
 A. nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi. 
 B. nhóm các nền kinh tế công nghiệp lớn nhất thế giới. 
 C. Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương. 
 D. nhóm các nền kinh tế lớn thế giới. 
Câu 2. Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào? 
 A. Hội nghị Pốt-xđam. B. Hội nghị Xan Pran-xi-xcô. 
 C. Hội nghị I-an-ta. D. Hội nghị Tê-hê-ran. 
Câu 3. Nội dung nào là một trong những nguyên tắc họat động của Liên Hợp Quốc? 
 A. Xây dựng các công ước quốc tế về giải trừ quân bị, chống chạy đua vũ trang. 
 B. Thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa, thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. 
 C. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
 D. Ngăn chặn các cuộc tranh chấp, xung đột và khủng hoảng quốc tế. 
Câu 4. Sự ra đời của khối NATO (1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) dẫn đến hệ quả gì trong 
quan hệ quốc tế? 
 A. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 
 B. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa Xô - Mỹ. 
 C. Hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới ra đời. 
 D. Đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai nước Xô - Mỹ. 
Câu 5. Ý nào sau đây không phải là mục tiêu của Liên Hợp Quốc? 
 A. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền 
tự quyết của các dân tộc. 
 B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia. 
 C. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
 D. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc nhân đạo. 
Câu 6. Tổng thư kí của Liên Hợp quốc hiện nay là người nước nào? 
 A. Ai Cập. B. Hàn Quốc. C. Thụy Điển. D. Bồ Đào Nha. 
Câu 7. Theo quy định tại Hội nghị I-an-ta vùng nào không thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô? 
 A. Đông Nam Á. B. Đông Âu. C. Bắc Triều Tiên. D. Đông Béc-lin. 
Câu 8. Quốc gia nào sau đây không nằm trong nhóm G20? 
 A. Mỹ. B. Nga. C. Nhật Bản. D. Việt Nam. 
Câu 9. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô? 
 A. Đông Âu. B. Nhật Bản. C. Đông Nam Á. D. Nam Triều Tiên. 
Câu 10. Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đã tạo ra cho 
Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế? 
 A. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. 
 B. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. 
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 C. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý. 
 D. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
Câu 11. Hiện nay quốc gia nào có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ? 
 A. Trung Quốc. B. Anh. C. Pháp. D. Đức. 
Câu 12. Trật tự nào ra đời sau Chiến tranh lạnh? 
 A. Trật tự thế giới đa cực. B. Trật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn. 
 C. Trật tự thế giới đơn cực. D. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 
Câu 13. Đâu là một trong những mục tiêu của Liên hợp quốc? 
 A. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế. 
 B. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa… 
 C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
 D. Không đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
Câu 14. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ? 
 A. Bắc Triều Tiên. B. Đông Béc-lin. C. Tây Âu. D. Đông Âu. 
Câu 15. “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân quyền và các quyền. Mọi người đều 
được tạo hóa ban cho lí trí và lương tâm, và cần phải đối xử với nhau bằng tình anh em” 
Đoạn trích trên là của bản Tuyên ngôn nào? 
 A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. 
 B. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. 
 C. Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam 
 D. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
Câu 16. Quốc gia nào sau đây không tham dự Hội nghị I-an-ta (2/1945)? 
 A. Trung Quốc. B. Liên Xô. C. Mỹ. D. Anh. 
Câu 17. Vì sao Liên Hợp Quốc được trao giải Nô-ben Hòa bình? 
 A. Liên Hợp Quốc có nhiều chương trình hỗ trợ các nước về vốn, tri thức, kĩ thuật và nhân lực. 
 B. Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột, làm trung gian hòa 
giải các cuộc xung đột và khủng hoảng quốc tế. 
 C. Liên Hợp Quốc ưu tiên tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc tế. 
 D. Liên Hợp Quốc có sự hỗ tợ hiệu quả các nước trong quá trình phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y 
tế… 
Câu 18. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào của Tổ chức Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển 
Đông hiện nay? 
 A. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế. 
 B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
 C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 
 D. Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các thành viên. 
Câu 19. Một trong những nguyên nhân làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực I-an-ta là 
 A. Các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi. 
 B. Sự đối lập về mục tiêu đường lối giữa Liên Xô và Mỹ. 
 C. Sự thay đổi trong cán cân kinh tế thế giới, đặc biệt là sự nổi lên của Trung Quốc và Nhật Bản. 
 D. Chạy đua vũ trang khiến cả Liên Xô và Mỹ bị tốn kém làm suy giảm thế mạnh kinh tế. 
Câu 20. Ý nào sau đây không đúng trong xu thế đa cực? 
 A. Các trung tâm quyền lực ngày càng vươn lên, khẳng định sức mạnh về kinh tế, quân sự, chính trị 
đối với thế giới. 
 B. Mỹ là trung tâm quyền lực duy nhất thống trị thế giới. 
 C. Mỹ bị suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác. 
 D. Vai trò của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực ngày càng lớn. 
Câu 21. Hội nghị I-an-ta không đưa ra quyết định nào? 
 A. Thành lập trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 
 B. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
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 C. Thống nhất mục tiêu chung trong việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật. 
 D. Thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước lớn. 
Câu 22. Trật tự thế giới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. trật tự đa cực B. trât tự hai cực I-an-ta. 
 C. trật tự đơn cực D. trật tự Véc-Xai Oa-sinh-tơn. 
Câu 23. Khái niệm đa cực là chỉ 
 A. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với nhiều trung tâm quyền lực chi phối. 
 B. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với hai trung tâm quyền lực chi phối. 
 C. trạng thái địa – chính trị toàn cầu trong đó Mỹ là trung tâm quyền lực thống trị. 
 D. trạng thái địa – chính trị toàn cầu với một trung tâm quyền lực chi phối. 
Câu 24. Tổ chức quốc tế ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. Hội quốc liên B. Liên Hợp Quốc. 
 C. Liên minh Châu Âu. D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
Phần II. Câu xác định lựa chọn đúng sai.  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập thể có 
hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hòa bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hòa 
bình khác. Điều chỉnh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình thế có tính chất quốc tế có thể 
đưa đến sự phá hoại hòa bình, bằng biện pháp hòa bình theo đúng nguyên tắc của công lí và pháp luật 
quốc tế” 
(Trích: Điều 1, Hiến chương Liên hợp quốc, ngày 24-10-1945) 
a) Trong số các mục tiêu của Liên hợp quốc, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế được đặt lên hàng đầu. 
b) Một trong những mục tiêu của Liên Hợp Quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng pháp luật của 
mỗi quốc gia. 
c) Đoạn tư liệu trên thể hiện mục tiêu của Liên Hợp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh cho nước Mỹ. 
d) Ngày nay, Liên hợp quốc vẫn tiếp tục giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ có tác động lớn đến thế giới, đưa tới xu thế phát triển mới. Trong 
quan hệ quốc tế, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo xu thế đa cực Mỹ tiếp tục là siêu cường có 
sức mạnh vượt trội, nhưng phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp ở nhiều nơi. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp 
đổ đã mở ra chiều hướng và những điều kiện để giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp, xung đột như ở 
Áp-ga-ni-xtan, Cam-pu-chia. Na-mi-bi-a... Sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta cũng tạo điều 
kiện cho các cường quốc mới nổi có vị trí, vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. 
Ấn Độ và một số nước lớn ở châu Âu” 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 13) 
a) Sau khi trật tự I-an-ta sụp đổ, trật tự thế giới mới được hình thành theo xu thế đơn cực.  
b) Trong trật tự thế giới ở đầu thế kỉ XXI, các cường quốc mới như Trung Quốc, Ấn Độ có vai trò chi 
phối.  
c) Sau khi trật tự I-an-ta sụp đổ, xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định, hợp tác.  
d) Hiện nay, Mỹ vẫn là siêu cường có vai trò chi phối trong mọi mối quan hệ quốc tế.  
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tư liệu 1: “Năm 1988, lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc được trao tặng giải thưởng Nô-
ben hòa bình. Năm 2001, Tổ chức Liên hợp quốc và Tổng thư ký Cô-phi-A- tha A-nan được trao tặng giải 
thưởng Nô-ben hòa bình”. 
Tư liệu 2: “Năm 2015, Liên hợp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, 
đặt ra 17 mục tiêu, hành động mang tính toàn cầu đến năm 2030”. 
Tư liệu 3: “Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người. Văn kiện 
này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết 217A (III) ngày 10/12/1948 
tại Pa-ri (Pháp)”. 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 6,8).  
a) Ba đoạn tư liệu trên nói về quá trình giữ gìn hòa bình của tổ chức Liên Hợp Quốc.  
b) Tư liệu 2 nói về mục tiêu phát triển quyền con người của tổ chức Liên Hợp Quốc.  
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c) Tư liệu 3 đã khẳng định quyền con người được quy định bởi tính pháp lý quốc tế.  
d) Giá trị Tuyên ngôn Nhân quyền đã trở thành mục tiêu của mọi quốc gia, dân tộc.  
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tư liệu 1: “Trong số các mục tiêu của Liên Hợp Quốc, mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh thế giới được 
chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu khác. Để đảm bảo Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế 
thực sự phục vụ mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc quy định rõ các 
nguyên tắc hoạt động của tổ chức này”. 
Tư liệu 2: “Các nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc bao gồm: Bình đẳng về chủ quyền quốc gia; 
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia; Từ bỏ đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế; Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước; Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật 
pháp quốc tế; Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình”. 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 8,9)  
a) Các nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc được ghi trong điều 2 của Hiến Chương Liên hợp quốc. 
b) Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên 
Hợp Quốc. 
c)Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp ở biển Đông theo nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế 
bằng biện pháp hòa bình. 
d) Các nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền. 

------ HẾT ------ 
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